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CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2022
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THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
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Sở, ban, ngành (31)

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
(05)

1 Đỗ Tiến Hưng 01/12/1994 Kinh
Xã Thống Kênh,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Số 7, ngõ 30 Chu
Văn An, phường

Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Đại học
Thủy lợi

Kỹ thuật tài
nguyên nước

Thiết kế hệ
thống thủy

lợi

Phòng,
chống

thiên tai

Chi cục Thủy
lợi, Sở Nông

nghiệp và PTNT
Không Không

Tiếng
Anh

2 Nguyễn Mỹ Linh 24/6/1997 Kinh

Tổ 11, phường
Gia Thụy, quận

Long Biên, thành
phố Hà Nội

Số 55 Ngô Hoán,
phường Hải Tân,

thành phố Hải
Dương

Cử
nhân

Học viện
Tài chính

Kinh tế
Kinh tế

nguồn lực
tài chính

Hành
chính

tổng hợp

Chị cục Bảo vệ
thực vật, Sở

Nông nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

3 Nguyễn Thanh Sơn 16/4/1997 Kinh

Số 55 Ngô Hoán,
phường Hải Tân,

thành phố Hải
Dương

Số 55 Ngô Hoán,
phường Hải Tân,

thành phố Hải
Dương

Cử
nhân

Học viện
Tài chính

Kinh tế
Kinh tế

nguồn lực
tài chính

Hành
chính

tổng hợp

Chị cục Bảo vệ
thực vật, Sở

Nông nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

4 Nguyễn Thế Dương 12/7/1997 Kinh
Xã Quyết Thắng,

thành phố Hải
Dương

Xã Quyết Thắng,
thành phố Hải

Dương
Đại học

Học viện
Công nghệ
Bưu chính
Viễn thông

Kỹ thuật
điện tử viễn

thông

Công
nghệ

thông tin

Văn phòng Sở
Nông nghiệp và

PTNT
Không Không

Tiếng
Anh

5 Nguyễn Văn Quảng 09/9/1997 Kinh

Thôn An Lại, xã
An Phượng,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Thôn An Lại, xã
An Phượng,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Kỹ sư

Học viện
Công nghệ
Bưu chính
Viễn thông

Kỹ thuật
điện tử viễn

thông

Công
nghệ

thông tin

Văn phòng Sở
Nông nghiệp và

PTNT
Không Không

Tiếng
Anh



Sở Giáo dục và Đào tạo
(01)

1 Trần Bích Ngọc 09/8/1988 Kinh

Số 50, phố Hòa
Bình, phường
Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

57 Hoa Ban, Khu
đô thị Ecoriver,
thành phố Hải

Dương

Cử
nhân;

Thạc sĩ

Đại học Sư
phạm Hà

Nội

Giáo dục
mầm non

Giáo dục
mầm non

Quản lý
Giáo dục
mầm non

Phòng Giáo dục
mầm non, Sở
Giáo dục và

Đào tạo

Con đẻ
của người
hoạt động

kháng
chiến bị
nhiễm

chất độc
hóa học

Không
Tiếng
Anh

Sở Khoa học và Công
nghệ (04)

1 Dương Thu Vân Anh 07/3/1994 Kinh
Thị trấn Tứ Kỳ,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

11B Thiện Khánh,
thành phố Hải

Dương

Thạc sĩ

Trường Đại
học Quốc

gia
Gyeongsang

Dược
Khoa học y
sinh cơ bản

Quản lý
công nghệ

Phòng Quản lý
công nghệ và Sở
hữu trí tuệ, Sở
Khoa học và
Công nghệ

Không

Miễn thi
ngoại ngữ
(có bằng

Thạc sĩ học
tại nước
ngoài)

Cử
nhân

 Học viện
Nông

nghiệp Việt
Nam

Công nghệ
sinh học

2 Vũ Ngân Hà
28/3/
1998

Kinh

7/14 phố Kim
Sơn, phường Tân
Bình, thành phố

Hải Dương

7/14 phố Kim
Sơn, phường Tân
Bình, thành phố

Hải Dương

Đại học

Học viện
Nông

nghiệp Việt
Nam

Công nghệ
sinh học

Công nghệ
sinh học

Quản lý
công nghệ

Phòng Quản lý
công nghệ và Sở
hữu trí tuệ, Sở
Khoa học và
Công nghệ

Không Không
Tiếng
Anh

3 Lê Thị Hà Thu 29/10/1996 Kinh

Khu dân cư Phú
Tảo, phường
Thạch Khôi,

thành phố Hải
Dương

Khu dân cư Phú
Tảo, phường
Thạch Khôi,

thành phố Hải
Dương

Cử
Nhân

Đại học Kỹ
thuật Quốc

gia
Matxcova,
mang tên

N.E.Baunan

Hệ thống và
Công nghệ
sinh học

Hệ thống
và Công
nghệ sinh

học

Quản lý
công nghệ

Phòng Quản lý
công nghệ và Sở
hữu trí tuệ, Sở
Khoa học và
Công nghệ

Không

Miễn thi
ngoại ngữ
(có bằng
Đại học ở

nước
ngoài)

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



4 Lê Thị Quỳnh 08/01/1999 Kinh

thôn Quảng
Giang, xã Đại

Hợp, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

thôn Quảng
Giang, xã Đại

Hợp, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Đại học

Học viện
Nông

nghiệp Việt
Nam

Công nghệ
sinh học

Công nghệ
sinh học
(chương
trình chất

lượng cao)

Quản lý
công nghệ

Phòng Quản lý
công nghệ và Sở
hữu trí tuệ, Sở
Khoa học và
Công nghệ

Không Không
Tiếng
Anh

Sở Kế hoạch và Đầu tư
(01)

1 Hoàng Thị Huế 12/12/1994 Kinh

91 Phạm Ngũ
Lão, thị trấn Kẻ
Sặt, huyện Bình
Giang, tỉnh Hải

Dương

91 Phạm Ngũ
Lão, thị trấn Kẻ
Sặt, huyện Bình
Giang, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Nội
vụ Hà Nội

Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

Hành
chính

tổng hợp
kiêm văn

thư

Văn phòng Sở
Kế hoạch và

Đầu tư
Không Không

Tiếng
Anh

Sở Y tế (04)

1 Phạm Công Dũng 03/3/1994 Kinh

Thôn Cao Lý, xã
Gia Khánh, huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải

Dương

Thôn Cao Lý, xã
Gia Khánh, huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Y
Dược Hải

Phòng

Y học dự
phòng

Bác sĩ Y
học dự
phòng

Quản lý
đăng kí và

chứng
nhận sản

phẩm

Chi cục An toàn
vệ sinh thực

phẩm, Sở Y tế
Không Không

Tiếng
Anh

2 Phạm Văn Toản 29/12/1985 Kinh

Thôn Yển Vũ, xã
Đức Chính, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương

Thôn Yển Vũ, xã
Đức Chính, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương

Kỹ sư
Đại Học

Bách khoa
Hà Nội

Công nghệ
thực phẩm

Công nghệ
thực phẩm

Quản lý
vệ sinh an
toàn thực

phẩm

Chi cục An toàn
vệ sinh thực

phẩm, Sở Y tế
Không Không

Tiếng
Anh

3 Vũ Thị Trang 20/10/1992 Kinh
Đông Giao,

Lương Điền, Cẩm
Giàng, Hải Dương

Đông Giao,
Lương Điền, Cẩm
Giàng, Hải Dương

Bác sĩ
đa khoa

Đại học
Dược Hải

Phòng

Bác sĩ đa
khoa

Bác sĩ đa
khoa

Quản lý
vệ sinh an
toàn thực

phẩm

Chi cục An toàn
vệ sinh thực

phẩm, Sở Y tế
Không Không

Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



4 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 16/10/1996 Kinh

Số nhà 11B/77 An
Ninh, phường
Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Số nhà 11B/77 An
Ninh, phường
Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Đại học Y

Hà Nội
Y học dự

phòng

Bác sĩ Y
học dự
phòng

Quản lý
công tác
Dân số -
Kế hoạch
hóa gia

đình

Chi cục Dân số
- Kế hoạch hoá
gia đình, Sở Y

tế

Không Không
Tiếng
Anh

Ban Quản lý các khu
công nghiệp tỉnh (02)

1 Lê Hồng Hạnh 29/6/1993 Kinh

Số nhà 11/3/60
đường Nguyễn

Lương Bằng, Khu
5, phường Bình
Hàn, thành phố

Hải Dương

Số 84 Đoàn Đình
Duyệt, phường

Bình Hàn, thành
phố Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Ngoại

Thương
Kinh tế

Kinh tế đối
ngoại

Quản lý
đầu tư và
Quản lý
doanh
nghiệp

Phòng Quản lý
đầu tư, Ban

Quản lý các khu
công nghiệp

tỉnh

Không Không
Tiếng
Anh

2 Bùi Quý Hoàn 06/8/1999 Kinh

Khu 4, thị trấn
Gia Lộc, huyện

Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương

Khu 4, thị trấn
Gia Lộc, huyện

Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học
Ngoại

Thương
Kinh tế

Kinh tế đối
ngoại

Quản lý
đầu tư và
Quản lý
doanh
nghiệp

Phòng Quản lý
đầu tư, Ban

Quản lý các khu
công nghiệp

tỉnh

Không Không
Tiếng
Anh

Sở Công thương (04)

1 Nghiêm Thị Ngọc Loan 17/12/1995 Kinh

Số 402, đường
Điện Biên Phủ,

phường Bình Hàn,
thành phố Hải

Dương

Số nhà 47, phố
Nguyễn Thị Định,
phường Hải Tân,

thành phố Hải
Dương

Cử
nhân

Học viện
Ngân Hàng

Tài chính -
Ngân hàng

Ngân hàng
thương mại

Kế toán
Văn phòng Sở
Công thương

Không Không
Tiếng
Anh

2 Nguyễn Hương Trang 20/6/1996 Kinh
Đồng lạc, Chí

Linh, Hải Dương

Số 81 Trần Cung,
Nghĩa Tân, Cầu
Giấy, Hà Nội

Cử
nhân

Đại học
Thương Mại

Tài chính -
Ngân hàng

Tài chính -
Ngân hàng
thương mại

Kế toán
Văn phòng Sở
Công thương

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



3 Nguyễn Minh Chiến 25/9/1991 Kinh

Số nhà 138 Cao
Bá Quát, phường
Hải Tân, thành
phố Hải Dương

Số nhà 138 Cao
Bá Quát, phường
Hải Tân, thành
phố Hải Dương

Cử
nhân

Đại học Đại
Nam

Tài chính
ngân hàng

Ngân hàng
thương mại

Kế toán
Văn phòng Sở
Công thương

Không Không
Tiếng
Anh

4 Phạm Thị Ngọc Bích 05/4/1990 Kinh

3/12 Canh Nông
2, phường Quang
Trung, thành phố

Hải Dương

3/12 Canh Nông
2, phường Quang
Trung, thành phố

Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Kinh tế

Quốc dân

Tài chính -
Ngân hàng

Ngân hàng Kế toán
Văn phòng Sở
Công thương

Không Không
Tiếng
Anh

Sở Tài nguyên và Môi
trường (10)

1 Nguyễn Thu Trang 23/9/2000 Kinh

Số 108 Trần
Hưng Đạo,

phường An Lưu,
thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

Số 108 Trần
Hưng Đạo,

phường An Lưu,
thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

Cử
nhân
Luật

Đại học
Luật Hà Nội

Luật Luật học Thanh tra
Thanh tra Sở

Tài Nguyên và
Môi Trường

Không Không
Tiếng
Anh

2 Nguyễn Thúy Hằng 30/4/1997 Kinh

80 Ngõ 112 Ngọc
Khánh, phường
Giảng Võ, quận
Ba Đình, thành

phố Hà Nội

3A1 Bình Minh,
phường Phạm

Ngũ Lão, thành
phố Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Luật Hà Nội

Luật chất
lượng cao

Luật Thanh tra
Thanh tra, Sở
Tài Nguyên và

Môi Trường
Không Không

Tiếng
Anh

3 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 09/7/2000 Kinh

Số nhà 46 Lê
Ngọc Hân,

phường Thanh
Bình, thành phố

Hải Dương

Số nhà 46 Lê
Ngọc Hân,

phường Thanh
Bình, thành phố

Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Luật Hà Nội

Luật Luật Thanh tra
Thanh tra, Sở
Tài Nguyên và

Môi trường
Không Không

Tiếng
Anh

4 Hoàng Thị Hà Linh 19/11/1994 Kinh
21 Đội Cấn, thành

phố Hải Dương

18 Hồ Đắc Di,
phường Thanh

Bình, thành phố
Hải Dương

Đại học
Đại học
 Luật Hà

Nội
Luật Luật học Thanh tra

Thanh tra, Sở
Tài Nguyên và

Môi Trường

Con
thương

binh
Không

Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



5 Lương Quang Huy 10/10/1998 Kinh

Số nhà 109,
Quyết Thắng,

Bình Hàn, thành
phố Hải Dương

Số nhà 109,
Quyết Thắng,

phường Bình Hàn,
thành phố Hải

Dương

Cử
nhân

Đại học
Kinh tế

Quốc dân
Luật

Luật kinh
doanh

Thanh tra
Thanh tra Sở

Tài Nguyên và
Môi Trường

Không Không
Tiếng
Anh

6 Phạm Thị Thùy Linh 12/3/2000 Kinh
Xã Thống Kênh,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Thôn Đáy Tháng,
xã Đoàn Thượng,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại Học

Luật Hà Nội
Luật

Ngành Luật
chất lượng

cao
Thanh tra

Thanh tra Sở
Tài Nguyên và

Môi Trường
Không Không

Tiếng
Anh

7 Đỗ Lê Quỳnh Anh 07/6/1996 Kinh

Số nhà 56 Khúc
Thừa Dụ, Khu 11,

phường Thanh
Bình, thành phố

Hải Dương

Số nhà 56 Khúc
Thừa Dụ, Khu 11,

phường Thanh
Bình, thành phố

Hải Dương

Cử
nhân

Học viện
Cảnh sát
nhân dân

Luật
Tư pháp
hình sự

Thanh tra
Thanh tra Sở

Tài Nguyên và
Môi Trường

Không Không
Tiếng
Anh

8 Hoàng Minh Trang 15/8/1997 Kinh

Thúy Lâm, xã
Thanh Sơn, huyện

Thanh Hà, tỉnh
Hải Dương

Thúy Lâm, xã
Thanh Sơn, huyện

Thanh Hà, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học

Luật Hà Nội
Luật Luật Thanh tra

Thanh tra Sở
Tài Nguyên và

Môi Trường
Không Không

Tiếng
Anh

9 Nguyễn Văn Thiên 17/8/1997 Kinh

Thôn Bá Thủy, xã
Long Xuyên,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Thôn Bá Thủy, xã
Long Xuyên,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Cử
nhân

Đại học
Luật Hà Nội

Luật Luật chung Thanh tra
Thanh tra Sở

Tài Nguyên và
Môi Trường

Không Không
Tiếng
Trung
Quốc

10 Bùi Thái Dương 27/7/2000 Kinh

Khu dân cư Chúc
Thôn, phường

Cộng Hòa, thành
phố Chí Linh, tỉnh

Hải Dương

Khu Dân cư Chúc
Thôn, phường

Cộng Hòa, thành
phố Chí Linh, tỉnh

Hải Dương

Cử
nhân

Đại học Hải
Dương

Kinh tế tổng
hợp

Kinh tế
tổng hợp

Hành
chính

tổng hợp

Văn phòng Sở
Tài Nguyên và

Môi Trường

Con bệnh
binh

(41%)
Không

Tiếng
Anh

UBND cấp huyện (121)

UBND huyện Bình
Giang (17)

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 Nguyễn Thị Thúy Nga 03/01/1992 Kinh

Số 19 phố Đỗ
Hành, phường

Tân Bình, thành
phố Hải Dương

Số 19 phố Đỗ
Hành, phường

Tân Bình, thành
phố Hải Dương

Cử
nhân

Đại học Hải
Dương

Kế toán
Kế toán
tổng hợp

Quản lý
kế hoạch
và đầu tư

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

2 Dương Việt Đức 01/8/1998 Kinh
Thị trấn Tứ Kỳ,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Số nhà 308, thị
trấn Tứ Kỳ, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Học viện

Ngân hàng
Kế toán

Kế toán
doanh
nghiệp

Quản lý
kế hoạch
và đầu tư

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

3 Nguyễn Văn Bảo 01/3/1994 Kinh
Khu 9, phường

Bình Hàn, thành
phố Hải Dương

số 7/5 Cựu Khê,
phường Bình Hàn,

thành phố Hải
Dương

Cử
nhân

Đại học
Thăng Long

Kế toán Kế toán

Quản lý
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

4 Vũ Phương Nga 08/7/1993 Kinh

Số nhà 64/106
Nguyễn Lương
Bằng, phường

Bình Hàn, thành
phố Hải Dương

Số nhà 64/106
Nguyễn Lương
Bằng, phường

Bình Hàn, thành
phố Hải Dương

Đại học

Học viện
Công nghệ
Bưu chính
Viễn thông

Kế toán Kế toán

Quản lý
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

5 Nguyễn Thị Đan 17/10/1996 Kinh

Số 40, Khu dân
cư số 01, thị trấn

Kẻ Sặt, huyện
Bình Giang, tỉnh

Hải Dương

Số 40, Khu dân
cư số 01, thị trấn

Kẻ Sặt, huyện
Bình Giang, tỉnh

Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Quốc tế Bắc

Hà
Kế toán Kế toán

Quản lý
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

6 Vũ Văn Phúc 09/5/1993 Kinh

Thôn Gạch, thị
trấn Lai Cách,

huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải

Dương

Thôn Gạch, thị
trấn Lai Cách,

huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải

Dương

Đại
học;

Thạc sĩ

Đại học
Thành Đông

Kế toán;
Quản lý kinh

tế

Kế toán;
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



7 Nguyễn Lê Bình 26/9/1996 Kinh

Số 92, Phạm Ngũ
Lão, thị trấn Kẻ
Sặt, huyện Bình
Giang, tỉnh Hải

Dương

Số 92, Phạm Ngũ
Lão, thị trấn Kẻ
Sặt, huyện Bình
Giang, tỉnh Hải

Dương

Cử
nhân

Đại học
Luật Hà Nội

Luật
Luật (chất
lượng cao)

Quản lý
thi đua -

khen
thưởng

Phòng Nội vụ,
UBND huyện
Bình Giang

Không

Miễn thi
ngoại ngữ
(Thạc sĩ ở

nước
ngoài)

Thạc sĩ

Đại học
Công nghệ

Sydney
(UTS),

Australia

Luật Luật học

8 Đỗ Thị Loan 03/12/1994 Kinh

Khu 3, thị trấn
Gia Lộc, huyện

Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương

Số 63 phố Giỗ, thị
trấn Gia Lộc,

huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Viện Đại

học Mở Hà
Nội

Luật
Luật quốc

tế

Quản lý
thi đua
khen

thưởng

Phòng Nội vụ,
UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

9 Đặng Thị Thanh Huyền 18/10/1999 Kinh

Khu Thượng, thị
trấn Kẻ Sặt,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Khu Thượng, thị
trấn Kẻ Sặt,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học

Quốc gia Hà
Nội

Luật Luật học

Quản lý
thi đua -

khen
thưởng

Phòng Nội vụ,
UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

10 Lê Thị Hương 04/10/1997 Kinh

Thôn Quàn, xã
Bình Xuyên,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

55 Phạm Ngũ
Lão, thị trấn Kẻ
Sặt, huyện Bình
Giang, tỉnh Hải

Dương

Cử
nhân

Đại học
Khoa học tự
nhiên, Đại
học Quốc

gia Hà Nội

Công nghệ
kỹ thuật hóa

học

Công nghệ
kỹ thuật
hóa học

Quản lý
tài nguyên

nước,
khoáng

sản

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Bình
Giang

Không Không
Tiếng
Anh

11 Nguyễn Mạnh Tú 06/6/1986 Kinh

Thôn Trâm Khê,
xã Thái Hòa,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Thôn Trâm Khê,
xã Thái Hòa,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Cử
nhân

Đại học
Kinh tế

Quốc dân
Kế toán

Kế toán
tổng hợp

Thanh tra
(vị trí 1)

Thanh tra huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



12 Mạc Thị Duyên 26/01/1990 Kinh

Đội 9, thôn
Quỳnh Huê, xã

Thống Nhất,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Đội 9, thôn
Quỳnh Huê, xã

Thống Nhất,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học Hải

Dương
Kế toán

Kế toán
tổng hợp

Thanh tra
(vị trí 1)

Thanh tra huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

13 Phạm Đình Hiệu 10/01/1985 Kinh

Thôn Nhân Kiệt,
xã Hùng Thắng,

huyện Bình
Giang, tỉnh Hải

Dương

Thôn Nhân Kiệt,
xã Hùng Thắng,

huyện Bình
Giang, tỉnh Hải

Dương

Kỹ sư
Đại học Dân

lập Hải
Phòng

Xây dựng
dân dụng và
công nghiệp

Xây dựng
dân dụng
và công
nghiệp

Thanh tra
(vị trí 2)

Thanh tra huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

14 Vũ Thành Đạt 25/3/1993 Kinh
Xã Gia Xuyên,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

94 Nguyễn Đình
Bể, phường Tân
Bình, thành phố

Hải Dương

Kỹ sư
Đại học Xây

dựng Hà
Nội

Kỹ thuật
công trình
xây dựng

Xây dựng
dân dụng
và công
nghiệp

Thanh tra
 (vị trí số

2)

Thanh tra huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

15 Trần Thái Sơn 20/02/1997 Kinh

Số nhà 3/33 Bắc
Sơn, phường
Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Số nhà 3/33 Bắc
Sơn, phường
Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Cử
nhân

Đại học Hải
Dương

Kế toán
Kế toán
tổng hợp

Quản lý
kế hoạch
và cơ sở
vật chất
giáo dục

Phòng Giáo dục
và Đào tạo,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

16 Phạm Ngọc Kỳ Anh 19/10/1996 Kinh

Số nhà 55 phố
Canh Nông,

phường Quang
Trung, thành phố

Hải Dương

Số nhà 55 phố
Canh Nông,

phường Quang
Trung, thành phố

Hải Dương

Cử
nhân

Đại học Tài
chính quản

trị kinh
doanh

Kế toán
Kế toán
doanh
nghiệp

Quản lý
kế hoạch
và cơ sở
vật chất
giáo dục

Phòng Giáo dục
và Đào tạo,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



17 Nguyễn Văn Sinh 25/02/1986 Kinh

Xã Cẩm Văn,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

Xã Cẩm Văn,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học

Thủy Lợi
Công trình

thủy lợi

Xây dựng
công trình
thủy lợi

Theo dõi
xây dựng
nông thôn

mới và
quản lý về

thủy lợi
(đê điều,
phòng

chống lụt
bão)

Phòng Nông
nghiệp và Phát
triển nông thôn,
UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

UBND huyện Ninh
Giang (03)

1 Đào Thị Hương 13/5/1997 Kinh

Thôn Mai Xá, xã
Hiệp Lực, huyện
Ninh Giang, tỉnh

Hải Dương

Xóm 10, thôn Mai
Xá, xã Hiệp Lực,

huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải

Dương

Đại học

Đại học
Kinh tế - Kỹ
thuật Công

nghiệp

Công nghệ
thực phẩm

Công nghệ
thực phẩm

Quản lý
vệ sinh an
toàn thực

phẩm

Phòng Y tế,
UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

2 Trương Thị Lanh 04/11/1992 Kinh

Thôn Ngọc Chi,
xã Kiến Quốc,

huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải

Dương

Đội 9, thôn Cúc
Bồ, xã Kiến

Quốc, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải

Dương

Cử
nhân

Đại học
Luật Hà Nội

Luật Luật
Hành

chính Tư
pháp

Phòng Tư pháp,
UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

3 Đinh Thị Thúy Hà 16/7/1999 Kinh

Tổ 8, thôn Phù
Tải 1, xã Thanh
Giang, huyện

Thanh Miện, tỉnh
Hải Dương

Tổ 8, thôn Phù
Tải 1, xã Thanh
Giang, huyện

Thanh Miện, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học

Luật Hà Nội
Luật Ngành Luật

Hành
chính tư

pháp

Phòng Tư pháp,
UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

UBND huyện Gia Lộc
(07)

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 24/02/1998 Kinh

Khu 8, thị trấn
Gia Lộc, huyện

Gia  Lộc, tỉnh Hải
Dương

Số 541, đường
Nguyễn Chế

Nghĩa, Khu 8, Thị
trấn Gia Lộc,

huyện Gia  Lộc,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học
Kinh tế

Quốc dân

Kinh tế nông
nghiệp

Kinh tế
nông

nghiệp và
phát triển
nông thôn

Quản lý
về chăn

nuôi

Phòng Nông
nghiệp và

PTNT, UBND
huyện Gia Lộc

Không Không
Tiếng
Anh

2 Lê Tiến Dũng 24/3/1999 Kinh

Số nhà 186 Hoàng
Quốc Việt,

phường Tứ Minh,
thành phố Hải

Dương

Số nhà 186 Hoàng
Quốc Việt,

phường Tứ Minh,
thành phố Hải

Dương

Cử
nhân

Đại học
Kinh tế

Quốc dân

Kinh tế nông
nghiệp

Kinh tế
nông

nghiệp và
PTNT

Quản lý
về Chăn

nuôi

Phòng Nông
nghiệp và

PTNT, UBND
huyện Gia Lộc

Không Không
Tiếng
Anh

3 Phạm Thị Huế 07/8/1988 Kinh

Số 217 Đinh Tiên
Hoàng, phường
Hải Tân, thành
phố Hải Dương

Lô 84.10 Khu
Biệt thự Trường

An, phường
Thanh Bình,

thành phố Hải
Dương

Cử
nhân

Học viện
Tài chính

Kế toán
Kế toán
doanh
nghiệp

Thanh tra
Thanh tra huyện

Gia Lộc
Không

Miễn thi
ngoại ngữ
(có bằng
Cử nhân

Tiếng Anh)

4 Lê Văn Huy 09/3/1999 Kinh

Thôn Phúc Tân,
xã Gia Tân, huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải

Dương

Thôn Phúc Tân,
xã Gia Tân, huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Học viện
Tài chính

Kế toán
Kế toán
doanh
nghiệp

Tranh tra
Thanh tra huyện

Gia Lộc
Không Không

Tiếng
Anh

5 Trần Thanh Hiền 24/6/1996 Kinh

Xã Thái Học,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Xã Thái Học,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Cử
nhân

Đại học
Công nghệ
giao thông

vận tải

Kế toán
Kế toán
doanh
nghiệp

Thanh tra
Thanh tra huyện

Gia Lộc
Không Không

Tiếng
Anh

6 Ngô Thị Kim Khánh 29/7/1984 Kinh

Thôn Phú Triều,
xã Liên Hồng,
thành phố Hải

Dương

Thôn Phú Triều,
xã Liên Hồng,
thành phố Hải

Dương

Đại học

Đại học
Khoa học tự
nhiên, Đại
học Quốc

gia Hà Nội

Địa chính Địa chính
Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND
huyện Gia Lộc

không không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



7 Nghiêm Công Mạnh 18/4/1990 Kinh

Số nhà 10A/150
phố Quyết Thắng,
phường Bình Hàn,

thành phố Hải
Dương

Số nhà 10A/150
phố Quyết Thắng,
phường Bình Hàn,

thành phố Hải
Dương

Đại học

Học viện
Nông

nghiệp Việt
Nam

Quản lý đất
đai

Quản lý đất
đai

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND
huyện Gia Lộc

Không Không
Tiếng
Anh

UBND huyện Tứ Kỳ
(17)

1 Trần Hoàng Nam 09/6/1998 Kinh

Khu La Tỉnh
Nam, thị trấn Tứ

Kỳ, huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương

Khu La Tỉnh
Nam, thị trấn Tứ

Kỳ, huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học Xây

dựng
Kinh tế xây

dựng
Kinh tế xây

dựng
Quản lý

xây dựng

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

2 Đinh Đức Phúc 27/10/1999 Kinh

Số nhà 391,
đường 391, Khu
La Tỉnh Bắc, thị

trấn Tứ Kỳ, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh  Hải

Dương

Số nhà 391,
đường 391, Khu
La Tỉnh Bắc, thị

trấn Tứ Kỳ, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh  Hải

Dương

Đại học
Đại học Xây

dựng
Kinh tế xây

dựng
Kinh tế xây

dựng
Quản lý

xây dựng

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

3 Nguyễn Xuân Trường 18/02/1992 Kinh

Thôn Mỗ Đoạn,
xã Đại Sơn, huyện

Tứ Kỳ, tỉnh Hải
Dương

Thôn Mỗ Đoạn,
xã Đại Sơn, huyện

Tứ Kỳ, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học

Giao thông
vận tải

Kỹ thuật xây
dựng công
trình giao

thông

Xây dựng
đường ô tô
và sân bay

Quản lý
giao

thông vận
tải

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

4 Vũ Văn Nam 25/12/1986 Kinh
Tân Trại, Phú

Trại, Sóc Sơn, Hà
Nội

Lô 72.19 Khu đô
thị Đông Nam

Cường, phường
Hải Tân, thành
phố Hải Dương

Thạc sĩ
Đại học

Giao Thông
vận tải

Kỹ thuật xây
dựng công
trình giao

thông

Kỹ thuật
xây dựng
công trình
giao thông

Quản lý
giao

thông vận
tải

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

5 Phùng Trung Hiếu 11/5/1998 Kinh

Số 2/687, Khu 7,
phường Hải Tân,
đường Lê Thanh
Nghị, thành phố

Hải Dương

Số 2/687, Khu 7,
phường Hải Tân,
đường Lê Thanh
Nghị, thành phố

Hải Dương

Đại học

Đại học Tài
chính -
Quản trị

kinh doanh

Tài chính -
Ngân hàng

Tài chính
doanh
nghiệp

Quản lý
Tài chính

- Ngân
sách

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



6 Nguyễn Quang Long 18/8/1987 Kinh
Xã Thanh Quang,
huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

Chợ Rồng, xã
Thanh Quang,

huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học
Kinh tế

Quốc dân

Tài chính -
Ngân hàng

Tài chính
doanh
nghiệp

Quản lý
Tài chính

- Ngân
sách

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

7 Phạm Thị Huệ 05/01/1995 Kinh
Xã An Thanh,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Xóm Việt Hòa,
thôn Thanh Kỳ,
xã An Thanh,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học Hải

Dương
Kế toán

Kế toán
tổng hợp

Quản lý
Tài chính

- Ngân
sách

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

8 Nguyễn Thị Hoan 03/3/1992 Kinh

Số nhà 18, Ngách
18, Ngõ Bình

Lộc, phường Tân
Bình, thành phố

Hải Dương

Số nhà 18, Ngách
18, Ngõ Bình

Lộc, phường Tân
Bình, thành phố

Hải Dương

Cử
nhân

Học viện
Ngân hàng

Tài chính -
Ngân hàng

Tài chính
doanh
nghiệp

Quản lý
Tài chính

- Ngân
sách

Phòng Tài chính
- Kế hoạch.

UBND huyện
Tứ Kỳ

Con
Thương

binh
Không

Tiếng
Anh

9 Vũ Minh Đức 06/11/2000 Kinh

Số nhà 68, phố
Đặng Văn Ngữ,

phường Tân Bình,
thành phố Hải

Dương

Số nhà 68, phố
Đặng Văn Ngữ,

phường Tân Bình,
thành phố Hải

Dương

Đại học

Đại học Tài
chính -
Quản trị

kinh doanh

Tài chính
Ngân hàng

Tài chính
doanh
nghiệp

Quản lý
Tài chính

- Ngân
sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

10 Vũ Thị Hà Trang 06/11/1999 Kinh

Thôn Thọ
Trương, xã Nam

Sơn, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải

Dương

Thôn Thọ
Trương, xã Nam

Sơn, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải

Dương

Cử
nhân

Học viện
Tài chính

Tài chính
Ngân hàng

Tài chính
doanh
nghiệp

Quản lý
Tài chính

- Ngân
sách

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

11
Nguyễn Phạm Minh
Hiếu

07/12/2000 Kinh

Số nhà 177 An
Thái, phường

Bình Hàn, thành
phố Hải Dương

Số nhà 177 An
Thái, phường

Bình Hàn, thành
phố Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Luật Hà Nội

Luật Thanh tra
Thanh tra huyện

Tứ Kỳ
Không Không

Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



12 Nguyễn Phúc Thọ 20/6/1994 Kinh

Số nhà 48 phố
Hải Thượng Lãn

Ông, phường
Nguyễn Trãi,
thành phố Hải

Dương

Số nhà 48 phố
Hải Thượng Lãn

Ông, phường
Nguyễn Trãi,
thành phố Hải

Dương

Cử
nhân

Đại học
Luật Hà Nội

Luật Luật Thanh tra
Thanh tra huyện

Tứ Kỳ
Không Không

Tiếng
Anh

13 Hà Thị Bích Ngọc 29/6/2000 Kinh

Thôn An Cư, xã
Nghĩa An, huyện
Ninh Giang, tỉnh

Hải Dương

Thôn An Cư, xã
Nghĩa An, huyện
Ninh Giang, tỉnh

Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Luật Hà Nội

Luật Luật Thanh tra
Thanh tra huyện

Tứ Kỳ
Không Không

Tiếng
Anh

14 Đặng Thuỳ Linh 12/12/1997 Kinh

Thôn Lâm Đồng,
xã Văn Tố, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Thôn Lâm Đồng,
xã Văn Tố, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học

Luật Hà Nội
Luật Luật Thanh tra

Thanh tra huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

15 Đào Thị Tuyên 25/6/1993 Kinh
Xã Quang Trung,
huyện Tứ Kỳ, tỉnh

Hải Dương

Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ, tỉnh

Hải Dương
Đại học

Đại học Trà
Vinh

Luật Luật
Hành

chính một
cửa

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

16 Phạm Thu Hà 17/10/1998 Kinh

Thôn Mỹ Ân, xã
Văn Tố, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

Thôn Mỹ Ân, xã
Văn Tố, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

Cử
nhân

Đại học
Luật Hà Nội

Luật Luật
Hành

chính một
cửa

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

17 Nguyễn Thị Hoa 20/7/1988 Kinh

Số nhà 17 Bắc
Sơn, phường
Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Số 14 An Ninh,
phường Quang

Trung, thành phố
Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Luật Hà Nội

Luật Luật
Hành

chính một
cửa

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

UBND huyện Cẩm
Giàng (14)

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 Vương Hoàng Tùng 14/10/1995 Kinh

Xóm 2, Thôn Quý
Dương, xã Tân
Trường, huyện

Cẩm Giàng, tỉnh
Hải Dương

Xóm 2, Thôn Quý
Dương, xã Tân
Trường, huyện

Cẩm Giàng, tỉnh
Hải Dương

Đại học

Đại học
Giao thông
Vận tải Hà

Nội

Kỹ thuật cơ
khí

Cơ khí ô tô

Quản lý
công

nghiệp,
tiểu thủ

công
nghiệp và
quản lý về
khoa học
công nghệ

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

2 Phạm Văn Quảng 20/8/1983 Kinh

Khu Thương mại
Ghẽ, xã Tân

Trường, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương

Khu Thương mại
Ghẽ, xã Tân

Trường, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học

Giao thông
Vận tải

Xây dựng
cầu đường

Xây dựng
Cầu Đường

bộ

Quản lý
Giao

thông-
vận tải

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

3 Trần Minh Duy 02/6/1992 Kinh

Thôn Tỉnh Cách,
xã Cẩm Đông,

huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải

Dương

Thôn Tỉnh Cách,
xã Cẩm Đông,

huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải

Dương

Đại học

Đại học
Công

nghiệp Hà
Nội

Công nghệ
kỹ thuật điện

tử, truyền
thông

Quản lý
Văn hóa

Thông tin
cơ sở và
Quản lý

thông tin-
truyền
thông

Phòng Văn hóa
và Thông tin,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

4 Bùi Tú Linh 16/5/1999 Kinh

25 Trần Công
Hiến, thị trấn Gia
Lộc, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải

Dương

25 Trần Công
Hiến, thị trấn Gia
Lộc, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Học viện

Ngân hàng
Quản trị

kinh doanh

Quản trị
doanh
nghiệp

Quản lý
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

5 Nguyễn Trường Xuân 01/3/1998 Kinh

Xóm 3 thôn Trực
Trì, xã Quốc

Tuấn, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải

Dương

Xóm 3 thôn Trực
Trì, xã Quốc

Tuấn, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Học viện
Tài chính

Quản trị
kinh doanh

Marketing

Quản lý
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
-Kế hoạch,

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



6 Nguyễn Văn Tiến 07/9/1997 Kinh

171 Đỗ Văn
Thanh, phường
Tân Bình, thành
phố Hải Dương

171 Đỗ Văn
Thanh, phường
Tân Bình, thành
phố Hải Dương

Cử
nhân

Đại học Hải
Dương

Quản trị
kinh doanh

Quản trị
kinh doanh
tổng hợp

Quản lý
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

7 Nguyễn Thị Nga 27/8/1990 Kinh
Xã Tiền Tiến,
thành phố Hải

Dương

Thôn Cập
Thượng, xã Tiền
Tiến, thành phố

Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Thương mại

Tài chính
ngân hàng

Tài chính
ngân hàng
thương mại

Quản lý
Tài chính

- Ngân
sách

Phòng Tài chính
-Kế hoạch,

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

8 Lưu Mạnh Cường 10/6/1999 Kinh

Số nhà 212A
Đặng Quốc

Chinh, phường Lê
Thanh Nghị,

thành phố Hải
Dương

Số nhà 212A
Đặng Quốc

Chinh, phường Lê
Thanh Nghị,

thành phố Hải
Dương

Cử
nhân

Học viện
Ngân hàng

Tài chính
Ngân hàng

Tài chính

Quản lý
Tài chính

- Ngân
sách

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UNBD huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

9 Lê Thị Thu Huệ 28/5/1999 Kinh
Số nhà 46 Tiền

Phong, thành phố
Hải Dương

Số nhà 46 Tiền
Phong, thành phố

Hải Dương

Cử
nhân

Học viện
Hành chính
Quốc gia

Quản lý nhà
nước

Thanh tra
Hành
chính

tổng hợp

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

10 Hà Lưu Ly 23/3/1995 Kinh

Số nhà 25 Phố
Hàn Giang,

phường Quang
Trung, thành phố

Hải Dương

Số nhà 25 Phố
Hàn Giang,

phường Quang
Trung, thành phố

Hải Dương

Đại học

Đại học
Kinh doanh

và Công
nghệ Hà Nội

Quản lý nhà
nước

Quản lý
nhà nước

Hành
chính

tổng hợp

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

11 Vũ Thị Lam 27/7/1998 Kinh

Thôn Cam Lộ, xã
Tân Việt, huyện
Thanh Hà, tỉnh

Hải Dương

Thôn Cam Lộ, xã
Tân Việt, huyện
Thanh Hà, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Học viện

Hành chính
Quốc gia

Quản lý nhà
nước

Quản lý
nhà  nước

Hành
chính

tổng hợp

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

12 Bùi Thị Chúc Anh 12/5/1998 Kinh

Số nhà 103 Kim
Động, phường

Tân Bình, thành
phố Hải Dương

Số nhà 103 Kim
Động, phường

Tân Bình, thành
phố Hải Dương

Cử
nhân

Học viện
Hành chính
Quốc gia

Quản lý nhà
nước

Tài chính
công

Hành
chính

tổng hợp

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



13 Trịnh Thị Phương Châm 14/9/1999 Kinh

123.63 Đỉnh
Long, phường

Tân Bình, thành
phố Hải Dương

123.63 Đỉnh
Long, phường

Tân Bình, thành
phố Hải Dương

Cử
nhân

Học viện
Hành chính
Quốc gia

Quản lý nhà
nước

Thanh tra
Hành
chính

tổng hợp

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

14 Phùng Thị Thiên Định 05/02/1998 Kinh
Xóm 11, Phú

Phương, Ba Vì,
Hà Nội

Số 4C3 ngõ 121
Trần Phú, Văn

Quán, Hà Đông,
Hà Nội

Đại học
Học viện

Hành chính
Quốc gia

Quản lý nhà
nước

Quản lý và
tổ chức
nhân sự

Hành
chính

tổng hợp

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

UBND huyện Kim
Thành (20)

1 Cấn Thị Việt Nga 21/5/1987 Kinh

Khu dân cư Lĩnh
Đông, phường

Phạm Thái, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Số nhà 864,
đường Trần Hưng
Đạo, Khu dân cư

Lĩnh Đông,
phường Phạm

Thái, thị xã Kinh
Môn, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học

Đông Đô

Công nghệ
kỹ thuật môi

trường

Công nghệ
môi trường

Quản lý
môi

trường

 Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Kim
Thành

Không Không
Tiếng
Anh

2 Nguyễn Hữu Hoàng 27/9/1995 Kinh

Khu dân cư Cộng
Hòa, phường An
Lưu, thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Số 86 đường Giáp
Sơn, Khu dân cư

Cộng Hòa,
phường An Lưu,
thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

Kỹ sư

Đại học Tài
nguyên và
Môi trường

Hà Nội

Công nghệ
kỹ thuật môi

trường

Công nghệ
môi trường

Quản lý
môi

trường

 Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Kim
Thành

Không Không
Tiếng
Anh

3 Đỗ Trung Bắc 24/6/1995 Kinh

Thôn 3, xã Cổ
Am, huyện Vĩnh
Bảo, thành phố

Hải Phòng

Thôn 3, xã Cổ
Am, huyện Vĩnh
Bảo, thành phố

Hải Phòng

Kỹ sư

Đại học Tài
nguyên và
Môi trường

Hà Nội

Công nghệ
kỹ thuật môi

trường

Công nghệ
môi trường

Quản lý
môi

trường

 Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Kim
Thành

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



4 Đỗ Trung Nam 24/6/1995 Kinh

Thôn 3, xã Cổ
Am, huyện Vĩnh
Bảo, thành phố

Hải Phòng

Thôn 3, xã Cổ
Am, huyện Vĩnh
Bảo, thành phố

Hải Phòng

Kỹ sư

Đại học Tài
nguyên và
Môi trường

Hà Nội

Công nghệ
kỹ thuật môi

trường

Công nghệ
môi trường

Quản lý
môi

trường

 Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Kim
Thành

Không Không
Tiếng
Anh

5 Đỗ Thị Thanh Tâm 12/5/1992 Kinh

Số 233 Trần
Hưng Đạo,

phường An Lưu,
thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

Số 233 Trần
Hưng Đạo,

phường An Lưu,
thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học
Kinh tế

Quốc dân
Kinh tế Hải quan

Quản lý
kế hoạch
và đầu tư;
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND  huyện
Kim Thành

Con
Thương

binh
Không

Tiếng
Anh

6 Phạm Trung Hải 27/9/1990 Kinh

Số 42 An Ninh,
thị trấn Phú Thái,

huyện Kim
Thành, tỉnh Hải

Dương

Số 42 An Ninh,
thị trấn Phú Thái,

huyện Kim
Thành, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Học viện
Tài chính

Quản trị
kinh doanh

Quản trị
doanh
nghiệp

Quản lý
kế hoạch
và đầu tư;
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND  huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

7 Trần Lan Anh 17/9/1998 Kinh

Thôn Quyết
Thắng, xã Kim

Anh, huyện Kim
Thành, tỉnh Hải

Dương

Thôn Quyết
Thắng, xã Kim

Anh, huyện Kim
Thành, tỉnh Hải

Dương

Đại học

Học viện
Báo chí và

Tuyên
truyền

Kinh tế
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kế hoạch
và đầu tư;
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND  huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

8 Nguyễn Thị Mai Anh 19/4/1995 Kinh
Xa La, Hà Đông,
thành phố Hà Nội

Xa La, Hà Đông,
thành phố Hà Nội

Đại học
Đại học
Kinh tế

Quốc dân

Kinh tế đầu
tư

Quản lý
kế hoạch
và đầu tư;
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND  huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



9 Vũ Đức Thái 18/8/1992 Kinh
Quang Thành, thị
xã Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Quang Thành, thị
xã Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Ngoại
thương

Kinh tế
Kinh tế đầu

tư

Quản lý
kế hoạch
và đầu tư;
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND  huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

10 Nguyễn Xuân Thịnh 21/3/1991 Kinh

Phường Hiến
Thành, thị xã

Kinh Môn, tỉnh
Hải Dương

Phường Hiến
Thành, thị xã

Kinh Môn, tỉnh
Hải Dương

Cử
nhân

Học viên
Ngân hàng

Kinh tế

Quản lý
kế hoạch
và đầu tư;
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND  huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

11 Nguyễn Văn Lực 15/12/1990 Kinh

Thôn Hàm Hy, xã
Cộng Lạc, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Thôn Hàm Hy, xã
Cộng Lạc, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học

Thương Mại
Quản trị

kinh doanh

Quản trị
doanh
nghiệp

thương mại

Quản lý
kế hoạch
và đầu tư;
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

12 Quách Thị Chính 10/12/1998 Kinh

Thôn 4, xã Thanh
Xá, huyện Thanh

Hà, tỉnh Hải
Dương

Thôn 4, xã Thanh
Xá, huyện Thanh

Hà, tỉnh Hải
Dương

Cử
nhân

Học viện
Chính sách

và Phát triển
Kinh tế

Kế hoạch
phát triển

Quản lý
kế hoạch
và đầu tư;
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Kim Thành

Con bệnh
binh

Không
Tiếng
Anh

13 Nguyễn Văn Hiếu 08/10/1998 Kinh

Số nhà 345A
đường Trần Hưng

Đạo, Khu La
Xuyên, thị trấn

Nam Sách, huyện
Nam Sách, tỉnh

Hải Dương

Số nhà 345A
đường Trần Hưng

Đạo, Khu La
Xuyên, thị trấn

Nam Sách, huyện
Nam Sách, tỉnh

Hải Dương

Cử
nhân

Đại học Lao
động - Xã

hội

Quản trị
kinh doanh

Quản trị
kinh doanh

Quản lý
kế hoạch
và đầu tư;
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



14 Hoàng Hoài Thương 14/5/1998 Kinh

Khu dân cư Hiệp
Thượng, phường
Hiệp Sơn, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Khu dân cư Hiệp
Thượng, phường
Hiệp Sơn, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Kinh doanh

và Công
nghệ Hà Nội

Kế toán Kế toán
Tiền

lương và
bảo hiểm

Phòng Lao động
- Thương binh

và Xã hội,
UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

15 Phạm Thùy Trang 02/12/1998 Kinh

Khu 2, thị trấn
Thanh Hà, huyện
Thanh Hà, tỉnh

Hải Dương

Phố Bình Hà, thị
trấn Thanh Hà,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Cử
nhân

Đại học Mở
Hà Nội

Kế toán Kế toán
Tiền

lương và
bảo hiểm

Phòng Lao động
- Thương binh

và Xã hội,
UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

16 Phạm Quang Huy 26/10/1981 Kinh

Xã Kim Tân,
huyện Kim

Thành, tỉnh Hải
Dương

Xã Kim Tân,
huyện Kim

Thành, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học

Thành Đông
Kế toán Kế toán

Tiền
lương và
bảo hiểm

Phòng Lao động
- Thương binh

và Xã hội,
UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

17 Đặng Thị Chi 01/01/1986 Kinh

Số nhà 20, phố
Vũ Tông Phan,
thành phố Hải

Dương

Số nhà 20, phố
Vũ Tông Phan,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Đại học

Thương Mại
Kế toán Kế toán

Tiền
lương và
bảo hiểm

Phòng Lao động
- Thương binh

và Xã hội,
UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

18 Đinh Thị Hậu 27/01/1990 Kinh

Khu Nhân Nghĩa,
phường Nam

Đồng, thành phố
Hải Dương

Khu Nhân Nghĩa,
phường Nam

Đồng, thành phố
Hải Dương

Cử
nhân

Đại học Mỏ
- Địa chất

Kế toán
Kế toán
doanh
nghiệp

Tiền
lương và
bảo hiểm

Phòng Lao động
- Thương binh

và Xã hội,
UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

19 Bùi Thanh Thủy 24/11/1988 Kinh

24/93 Bạch Đằng,
phường Trần

Hưng Đạo, thành
phố Hải Dương

151 Nguyễn Hữu
Cầu, phường

Ngọc Châu, thành
phố Hải Dương

Đại học
Đại học

thương mại
Kế toán

Kế toán
doanh
nghiệp

Tiền
lương và
bảo hiểm

Phòng Lao động
- Thương binh

và Xã hội,
UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



20 Nguyễn  Minh Tuấn 23/01/1998 Kinh

Số 19, đường Tôn
Thất Thuyết, Khu
đô thị Tuệ Tĩnh,

phường Cẩm
Thượng, thành
phố Hải Dương

Số 19, đường Tôn
Thất Thuyết, Khu
đô thị Tuệ Tĩnh,

phường Cẩm
Thượng, thành
phố Hải Dương

Đại học
Đại học

Kiến trúc
Hà Nội

Kỹ thuật cơ
sở hạ tầng

(đô thị)

Kỹ thuật hạ
tầng đô thị

Quản lý
xây dựng

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

UBND huyện Nam
Sách (01)

1 Phạm Hải Đăng 22/7/1991 Kinh

1/72 Bùi Thị
Xuân, phường Lê

Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

1/72 Bùi Thị
Xuân, phường Lê

Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Đại học
Kinh tế

Quốc dân

Tài chính -
Ngân hàng

Thẩm định
giá

Quản lý
tài chính -
ngân sách

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND huyện
Nam Sách

Không Không
Tiếng
Anh

UBND huyện Thanh
Miện (01)

1 Nguyễn Văn Minh 28/11/1991 Kinh

Thôn Thọ
Trương, xã Lam

Sơn, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải

Dương

Thôn Thọ
Trương, xã Lam

Sơn, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Xây

dựng

Kỹ thuật xây
dựng công
trình giao

thông

Xây dựng
cầu đường

Quản lý
xây dựng

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Thanh Miện

Không Không
Tiếng
Anh

UBND thị xã Kinh
Môn (04)

1 Nguyễn Thị Huyền 01/5/1995 Kinh

Thôn Đại Uyên,
xã Bạch Đằng, thị
xã Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Số 2 phố An
Ninh, phường An
Lưu, thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Cử
nhân

Đại học
Kinh tế - Kỹ
thuật Công
nghiệp Hà

Nội

Tài chính -
Ngân hàng

Tài chính
doanh
nghiệp

Thanh tra
Thanh tra thị xã

Kinh Môn
Không Không

Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



2 Nguyễn Hoàng Hiệp 30/8/1999 Kinh

Thôn Tranh Đấu,
xã Gia Xuyên,
thành phố Hải

Dương

Thôn Tranh Đấu,
xã Gia Xuyên,
thành phố Hải

Dương

Cử
nhân

Học viện
Tài Chính

Tài chính
ngân Hàng

Tài chính
doanh
nghiệp

Thanh tra
Thanh tra thị xã

Kinh Môn
Không Không

Tiếng
Anh

3 Lê Thị Dung 26/11/1997 Kinh

Xóm 6, thôn Tân
Lập, xã Tây Tiến,
huyện Tiền Hải,
tỉnh Thái Bình

Xóm 6, thôn Tân
Lập, xã Tây Tiến,
huyện Tiền Hải,
tỉnh Thái Bình

Cử
nhân

Học viện
Phụ nữ Việt

Nam
Luật

Luật hành
chính

Tôn giáo
Phòng Nội vụ,
UBND thị xã

Kinh Môn
Không Không

Tiếng
Anh

4 Nguyễn Tài Long 21/01/1991 Kinh

Vinh Quang,
phường An Lưu,
thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

Số 22 Thái Bình,
phường An Lưu,
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Cử
nhân

Đại học Mở
Hà Nội

Luật Luật Tôn giáo
Phòng Nội vụ,
UBND thị xã

Kinh Môn

Con
thương
binh 4/4

Không
Tiếng
Anh

UBND thành phố Chí
Linh (10)

1 Nguyễn Thái Anh 15/12/1998 Kinh

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí
Linh, tỉnh Hải

Dương

Khu dân cư Thái
Học 1, phường
Sao Đỏ, thành

phố Chí Linh, tỉnh
Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Lâm Nghiệp

Kinh tế

Quản lý
công

nghiệp,
Tiểu thủ

công
nghiệp

Phòng Kinh tế,
UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

2 Nguyễn Thị Cúc 30/6/1997 Kinh

Số 28 Nguyễn Tự
Cường, phường
Kinh Bắc, thành
phố Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh

Số 28 Nguyễn Tự
Cường, phường
Kinh Bắc, thành
phố Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh

Cử
nhân

Đại học
Kinh doanh

và Công
nghệ Hà Nội

Tài chính -
Ngân hàng

Ngân hàng
Quản lý

Kế hoạch
và đầu tư

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



3 Nguyễn Thị Doan 01/7/1995 Kinh
Phường Thanh
Bình, thành phố

Hải Dương

Phường Thanh
Bình, thành phố

Hải Dương
Đại học

Đại học
Thương Mại

Tài chính -
Ngân hàng

Ngân hàng
Quản lý

Kế hoạch
và đầu tư

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

4 Nguyễn Hồng Doanh 07/9/1989 Kinh

Số 98 phố Lý
Thánh Tông,

phường Lê Thanh
Nghị, thành phố

Hải Dương

Số 510 Trần Phú,
thị trấn Nam

Sách, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải

Dương

Cử
nhân

Đại học
Thăng Long

Tài chính -
Ngân hàng

Ngân hàng
Quản lý

Kế hoạch
và đầu tư

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

5 Đỗ Thị Điệp 20/02/1989 Kinh

Khu dân cư Nhân
Nghĩa, phường

Nam Đồng, thành
phố Hải Dương

Khu dân cư Nhân
Nghĩa, phường

Nam Đồng, thành
phố Hải Dương

Cử
nhân

Đại học Sư
phạm Kỹ

thuật Hưng
Yên

Tài chính -
Ngân hàng

Ngân hàng
Quản lý

Kế hoạch
và đầu tư

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

6 Vũ Hoàng Sơn 27/9/1998 Kinh

Số 257 Nguyễn
Trãi 2, phường
Sao Đỏ, thành

phố Chí Linh, tỉnh
Hải Dương

Số 257 Nguyễn
Trãi 2, phường
Sao Đỏ, thành

phố Chí Linh, tỉnh
Hải Dương

Cử
nhân

Đại học Tài
chính -

Ngân hàng
Hà Nội

Tài chính -
Ngân hàng

Ngân hàng
Quản lý

Kế hoạch
và đầu tư

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

7 Nguyễn Ngọc Anh 22/12/2000 Kinh

Đường Nguyễn
Đăng Lành, thị
trấn Nam Sách,

huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

Số 15 đường
Nguyễn Đăng
Lành, thị trấn

Nam Sách, huyện
Nam Sách, tỉnh

Hải Dương

Cử
nhân

Học viện
Ngân hàng

Tài  chính -
Ngân hàng

Ngân hàng
Quản lý
kế hoạch
và đầu tư

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

8 Lê Quang Doãn 05/6/1989 Kinh
Phường Tân Bình,

thành phố Hải
Dương

Phường Tân Bình,
thành phố Hải

Dương
Đại học

Đại học
Công

nghiệp

Tài chính -
Ngân hàng

Ngân hàng
Quản lý

Kế hoạch
và đầu tư

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



9 Trịnh Xuân Sơn 16/5/1994 Kinh
Tổ 31, Vĩnh

Niệm, Lê Chân,
Hải Phòng

Tổ 31, Vĩnh
Niệm, Lê Chân,

Hải Phòng

Cử
nhân

Học viện
Tài chính

Tài chính
ngân hàng

Phân tích
chính sách
tài chính

Quản lý
kế hoạch
và đầu tư

Phòng Tài chính
- Kế hoạch,

UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

10 Nguyễn Văn Tiền 29/7/1999 Kinh

Thôn Thanh Tảo,
xã Lê Lợi, thành

phố Chí Linh, tỉnh
Hải Dương

Thôn Thanh Tảo,
xã Lê Lợi, thành

phố Chí Linh, tỉnh
Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Kinh Bắc

Quản trị dịch
vụ du lịch và

lữ hành

Quản lý di
tích và

quản lý du
lịch

Phòng Văn hóa
và Thông tin,
UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

UBND huyện Thanh
Hà (27)

1 Phạm Thu Ngân 07/3/1997 Kinh

Thôn Thanh Kỳ,
xã An Thanh,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Thôn Thanh Kỳ,
xã An Thanh,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Công đoàn

Hà Nội
Luật Luật

Giải quyết
Khiếu nại

tố cáo

Thanh tra huyện
Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

2 Nguyễn Thùy Dung 03/11/1993 Kinh

Thôn Mậu Công,
xã Quang Trung,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Thôn Mậu Công,
xã Quang Trung,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Luật Hà Nội

Luật Luật
Giải quyết
Khiếu nại

tố cáo

Thanh tra huyện
Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

3 Hoàng Quốc Hùng 07/3/1996 Kinh

Số nhà 202 phố
Nguyễn Trãi,

phường Sao Đỏ,
thành phố Chí
Linh, tỉnh Hải

Dương

Số nhà 202 phố
Nguyễn Trãi,

phường Sao Đỏ,
thành phố Chí
Linh, tỉnh Hải

Dương

Cử
nhân

Đại Học
Luật Hà Nội

Luật
Giải quyết
khiếu nại

tố cáo

Thanh tra huyện
Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

4
Nguyễn Thị Huyền
Trang

01/6/1993 Kinh

Số nhà 02 Bình
Minh, phường

Phạm Ngũ Lão,
thành phố Hải

Dương

Số nhà 02 Bình
Minh, phường

Phạm Ngũ Lão,
thành phố Hải

Dương

Cử
nhân

Đại học
Luật Hà Nội

Luật Luật
Giải quyết
khiếu nại

tố cáo

Thanh tra huyện
Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



5 Nguyễn Hà Trang 18/4/1997 Kinh
Xã Thanh Thủy,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Xã Thanh Thủy,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Kỹ sư
Đại học Tài
nguyên và
Môi trường

Quản lý Tài
nguyên và
Môi trường

Thanh tra
Thanh tra huyện

Thanh Hà
Không Không

Tiếng
Anh

6 Nguyễn Thu Trang 19/9/1996 Kinh

Thị trấn Thanh
Hà, huyện Thanh

Hà, tỉnh Hải
Dương

Thị trấn Thanh
Hà, huyện Thanh

Hà, tỉnh Hải
Dương

Đại
học;

Thạc sĩ

Đại học
Lâm

Nghiệp;
Thạc sĩ Đại
học Thành

Đông

Quản lý đất
đai

Quản lý đất
đai (Thạc

sĩ)
Thanh tra

Thanh tra huyện
Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

7 Đặng Văn Phong 20/8/1983 Kinh
Xã Thanh Cường,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Thôn Vĩnh Xá, xã
Thanh Cường,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Đại
học;

Thạc sĩ

Đại học
Nông

nghiệp I Hà
Nội; Đại

học Thành
Đông

Quản lý đất
đai

Thanh tra
Thanh tra huyện

Thanh Hà
Không Không

Tiếng
Anh

8 Cao Minh Khương 07/4/1998 Kinh
Xã Thanh Xá,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Xã Thanh Xá,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Khoa học tự
nhiên, Đại
học Quốc

gia Hà Nội

Quản lý đất
đai

Thanh tra
Thanh tra huyện

Thanh Hà
Không Không

Tiếng
Anh

9 Lê Thị Duyên 28/11/1983 Kinh

Thôn An Lão, xã
Thanh Khê, huyện

Thanh Hà, tỉnh
Hải Dương

Xóm 5, thôn An
Lão, xã Thanh

Khê, huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải

Dương

Đại
học;

Thạc sĩ

Đại học
Nông

nghiệp Hà
Nội; Học
viện Nông
nghiệp Việt

Nam

Quản lý đất
đai

Thanh tra
Thanh tra huyện

Thanh Hà
Không Không

Tiếng
Anh

10 Phạm Thị Bích Phương 16/3/1995 Kinh

Thôn Tiên Kiều,
xã Thanh Hồng,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Thôn Tiên Kiều,
xã Thanh Hồng,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Đại học

Đại học Tài
nguyên và
Môi trường

Hà Nội

Quản lý đất
đai

Quản lý
nhà đất

Thanh tra
Thanh tra huyện

Thanh Hà
Không Không

Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



11 Nguyễn Duy Thành 22/12/1992 Kinh

Số 21, Quang
Trung, phường
Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Số 21, Quang
Trung, phường
Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Kỹ sư
Đại học

Thành Đông
Xây dựng

Công nghệ
kỹ thuật
xây dựng

Thanh tra
Thanh tra huyện

Thanh Hà
Không Không

Tiếng
Anh

12 Nguyễn Thị Phương 08/10/1997 Kinh

Thôn Phù Tinh,
xã Thanh Quang,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Thôn Phù Tinh,
xã Thanh Quang,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Đại học

Học viện
Nông

nghiệp Việt
Nam

Quản lý đất
đai

Thanh tra
Thanh tra huyện

Thanh Hà
Không Không

Tiếng
Anh

13 Đỗ Thị Thảo 07/10/1999 Kinh

215 Trương Mỹ,
Phạm Ngũ Lão,
thành phố Hải

Dương

215 Trương Mỹ,
Phạm Ngũ Lão,
thành phố Hải

Dương

Cử
nhân

Học viện
Nông

nghiệp Việt
Nam

Quản lý đất
đai

Quản lý đất
đai

Thanh tra
Thanh tra huyện

Thanh Hà
Không Không

Tiếng
Anh

14 Đỗ Thị Hương 11/02/1997 Kinh

Thôn Hiệp Lực,
xã An Khê, huyện
Quỳnh Phụ, tỉnh

Thái Bình

Thôn Hiệp Lực,
xã An Khê, huyện
Quỳnh Phụ, tỉnh

Thái Bình

Kỹ sư

Đại học Tài
nguyên và

Môi Trường
Hà Nội

Quản lý đất
đai

Quản lý đất
đai

Thanh tra
Thanh tra huyện

Thanh Hà

Con
Thương

binh hạng
3/4

Không
Tiếng
Anh

15 Trần Thị Thục Trang 22/6/1994 Kinh
Xã Đức Minh,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

835 Lê Thanh
Nghị, phường Hải

Tân, thành phố
Hải Dương

Đại học

Đại học Tài
nguyên và
Môi trường

Hà Nội

Quản lý Tài
nguyên và
Môi trường

Quản lý Tài
nguyên và
Môi trường

Thanh tra
Thanh tra huyện

Thanh Hà
Không Không

Tiếng
Anh

16 Trịnh Văn Hoàng 30/6/1994 Kinh

Thôn Lại Xá 1, xã
Thanh Thủy,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Thôn Lại Xá 1, xã
Thanh Thủy,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Đại
học;

Thạc sĩ

Đại học Tài
nguyên và
Môi trường

Hà Nội

Quản lý Tài
nguyên và
Môi trường

Quản lý Tài
nguyên và
Môi trường

Thanh tra
Thanh tra huyện

Thanh Hà
Không Không

Tiếng
Anh

17 Nguyễn Xuân Huân 30/12/1998 Kinh

Số nhà 174
Chương Dương,

phường Trần Phú,
thành phố Hải

Dương

Số nhà 181C
Chương Dương,

phường Trần Phú,
thành phố Hải

Dương

Kỹ sư
Đại học

Kiến trúc
Hà Nội

Kỹ thuật
Công trình
xây dựng

Xây dựng
dân dụng
và công
nghiệp

Thanh tra
Thanh tra huyện

Thanh Hà
Không Không

Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



18 Đỗ Mai Chi 16/5/1998 Kinh
Xã Thanh Sơn,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Xã Thanh Sơn,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Đại học

Đại học
Công

nghiệp Hà
Nội

Công nghệ
kỹ thuật môi

trường

Công nghệ
kỹ thuật

môi trường

Quản lý
môi

trường

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

19 Đinh Thị Hương 23/5/1998 Kinh

Đường Ngô
Quyền, phường
Cẩm Thượng,
thành phố Hải

Dương

Đường Ngô
Quyền, phường
Cẩm Thượng,
thành phố Hải

Dương

Đại học

Đại học
Công

nghiệp Hà
Nội

Công nghệ
kỹ thuật môi

trường

Công nghệ
kỹ thuật

môi trường

Quản lý
môi

trường

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

20 Phạm Công Chiến 12/9/1996 Kinh
Xã An Phượng,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Xã An Phượng,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Đại học

Học viện
Nông

nghiệp Việt
Nam

Khoa học
Môi trường

Khoa học
Môi trường

Quản lý
môi

trường

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

21 Vũ Trọng Phúc 10/11/1998 Kinh
Biên Giang, Hà
Đông, Hà Nội

Biên Giang, Hà
Đông, Hà Nội

Kỹ sư

Đại học
Công

nghiệp Hà
Nội

Công nghệ
kỹ thuật môi

trường

Công nghệ
kỹ thuật

môi trường

Quản lý
môi

trường

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

22 Bùi Tú Linh 01/12/1995 Kinh
Xã Hạ Long,

huyện Vân Đồn,
tỉnh Quảng Ninh

Số 7, Nguyễn Văn
Linh, phường
Thanh Bình,

thành phố Hải
Dương

Kỹ sư
Đại học

Thủy Lợi
Kỹ thuật môi

trường
Kỹ thuật

môi trường

Quản lý
môi

trường

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

23 Nguyễn Thị Thu Yến 04/5/1994 Kinh

Thôn An Liệt 2,
xã Thanh Hải,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Thôn An Liệt 2,
xã Thanh Hải,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Đại học

Học viện
Nông

nghiệp Việt
Nam

Khoa học
Môi trường

Quản lý
môi

trường

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



24 Phạm Quang Hải 25/4/1998 Kinh

Thôn Quàn, xã
Minh Đức, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Thôn Quàn, xã
Minh Đức, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Cử
nhân

Học viện
Nông

nghiệp Việt
Nam

Khoa học
Môi trường

Quản lý
môi

trường

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

25 Nguyễn Thị Hồng Hảo 30/5/1995 Kinh

Đội 5 An Lão, xã
Thanh Khê, huyện

Thanh Hà, tỉnh
Hải Dương

Đội 5 An Lão, xã
Thanh Khê, huyện

Thanh Hà, tỉnh
Hải Dương

Kỹ sư
Đại học

Bách Khoa
Hà Nội

Kỹ thuật môi
trường

Quản lý
môi trường

Quản lý
môi

trường

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường, UBND

huyện Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

26 Lê Xuân Khương 11/01/1980 Kinh
Xã Cẩm Chế,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Đội 5 Thôn
Phương La, xã

Cẩm Chế, huyện
Thanh Hà, tỉnh

Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Quốc gia
thành phố

Hồ Chí
Minh -

Trường Đại
học Công

nghệ

Công nghệ
thông tin

Công
nghệ

thông tin

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

27 Nguyễn Hoàng Kiên 24/11/1985 Kinh

NV 9.25 đường
Tôn Thất Thuyết,
Khu đô thị Tuệ
Tĩnh, phường
Cẩm Thượng,
thành phố Hải

Dương

Số 20, NV 9.25
đường Tôn Thất
Thuyết. Khu đô

thị Tuệ Tĩnh,
phường Cẩm

Thượng, thành
phố Hải Dương

Cử
nhân

Đại học
Tổng hợp
Kỹ thuật

điện Quốc
gia (Sankt -

Peteburg
"'LETI''

mang tên
V.I.

ULIANOV
(LENIN)

Liên Bang
Nga

Tin học và
kỹ thuật tính
toán (Công
nghệ thông

tin)

Tin học và
kỹ thuật
tính toán

Công
nghệ

thông tin

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Thanh Hà

Không

Miễn thi
ngoại ngữ
(học Đại

học ở nước
ngoài)

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

chuyên
môn

Tên trường
đào tạo

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn thi
ngoại ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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